Bài 14:      Ôn tập giữ học kì 2 ( bài 11- 13) (3 tiết)
1. Mục tiêu :

     - Biết thể hiện nhu cầu cần thiết của bản thân: đi tè, đi ị, ăn, uống, đồ chơi bằng cử chỉ điệu bộ

- Biết kể tên các thành viên trong gia đình và chỉ những người thân trong ảnh
- Luyện mẫu  trả lời về  người thân trong gia đình

+ Câu hỏi : Đây là ai? Đây là cái gì? 

+ Câu trả lời :  Ba , mẹ, ông bà, anh, chị...

- Biết kể tên các đồ dùng có trong gia đình mình
2 .Chuẩn bị : 

- Một số đồ dùng của học sinh

- tranh ảnh: chào hỏi.

3. Hoạt động dạy học :

	Nội dung
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1:

31/3/2021
     - Biết thể hiện nhu cầu cần thiết của bản thân: đi tè, đi ị, ăn, uống, đồ chơi bằng cử chỉ điệu bộ


	*HĐ mở đầu: Đặt các đồ chơi trên bàn.  Đàm thoại với hs: Đây là cái gì? Con có muốn chơi với  nó không?
* HĐ trọng tâm:

HĐ1: Hướng dẫn hs biết thể hiện đồ vật, đồ chơi mình thích thông qua mẫu câu:

- Con thích chơi … ( xe, búp bê, … )

HĐ2: Thực hành:

 - Hs từng em lên thể hiện nhu cầu 

*HĐ kết thúc: : Trò chơi :  Tôi muốn

- Gv gắn tranh, hs nói hoặc làm cử chỉ trong tranh (đi tè, đi ị, ăn, uống, đồ chơi bằng cử chỉ điệu bộ)


	Tham gia.

Quan sát và thực hiện.

Thực hiện theo yêu cầu của gv.

Tham gia chơi



	Tiết 2:

02/04/2021
- Biết kể tên các thành viên trong gia đình và chỉ những người thân trong ảnh
- Luyện mẫu  trả lời về  người thân trong gia đình

+ Câu hỏi : Đây là ai?

+ Câu trả lời :  Ba , mẹ, ông bà, anh, chị...


	*HĐ mở đầu: Hát bài : Cả nhà thương nhau

- Đàm thoại:

+ Gia đình có ai?

+ Mọi người trong gia đình phải như thế nào với nhau?
* HĐ trọng tâm:

HĐ1: Gv gắn ảnh chụp gia đình của hs lên bảng :

- Yêu cầu hs lên tìm ảnh của gia đình mình

- Yêu cầu hs nói được tên gọi của các thành viên trong gia đình

HĐ2: Chia 2 nhóm:

- Tìm tranh nói về các hoạt động trong gia đình

*HĐ kết thúc: Cho hs tự kể các thành viên trong gia đình

- Hs tự kể
	- Đàm thoại cùng gv

- Kể tên các thành viên trong gia đình

- Tìm tranh nói về các hoạt động trong gia đình

- Hs tự kể về gia đình mình

	Tiết 3:

05/04/2021
  - Biết kể tên các đồ dùng có trong gia đình mình

	* HĐ mở đầu:  Kể tên các đồ dùng có trong gia đình mình
* HĐ trọng tâm:

 HĐ 1 Luyện mẫu  câu:

+ Câu hỏi : Đây là cái gì?

+ Trả lời : Đây là ly, chén, dĩa, muỗng, tô, đũa, quạt, tủ lạnh, bếp...

- Thực hành: cá nhân, nhóm 

 HĐ 2: Chia nhóm

- Tìm tranh các đồ dùng trong gia đình
* HĐ kết thúc: Trò chơi:

- Tranh gì biến mất


	- Kể tên các đồ dùng có trong gia đình mình
- Luyện mẫu  trả lời
- Chia nhóm

- Thực hiên theo yêu cầu

- Tham gia chơi


